QUY TRÌNH KỸ THUẬT TẠM THỜI TRỒNG VÀ CHĂM SÓC 
CÂY TÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số:  777/ QĐ-SNN ngày  28 tháng  9  năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
I. ĐẶC TÍNH CỦA CÂY TÁO
Táo là cây dễ trồng, thích hợp cho mọi loại đất, năng suất cao và ổn định, không có sâu bệnh nguy hiểm; Nếu đốn cây sớm sang năm sẽ cho quả sớm.

II. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Thời vụ: Cây Táo trồng vào Vụ Xuân từ tháng 2 - 3 trước khi nảy lộc xuân và vào vụ Thu Đông từ tháng 11 - 12 sau khi rụng lá. 
 2. Chọn giống: Chọn cây khỏe mạnh không sâu bệnh, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thể trồng cây gốc ghép có bầu hoặc cây gốc ghép rễ trần. Chú ý: Loại bỏ các mầm mọc ở phía dưới mắt ghép vì đó là mầm của cây dại.
3. Mật độ, khoảng cách trồng: 
- Mật độ 400 cây/ha: Hàng cách hàng 5m, cây cách cây 5m; 
- Mật độ 500 cây/ ha: Hàng cách hàng 5m, cây cách cây 4m. 
Tùy theo giống, từng loại đất tốt, xấu khác nhau mà trồng với khoảng cách và mật độ cho phù hợp. 
4. Cách đào hố và phân lót

-  Đào hố: Đào hố có kích thước 60 x 60 x 60 cm, 
- Phân bón lót: Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 15 - 20 kg + phân Supe lân 0,5 kg +  1,0 kg Kali clorua +  0,5 kg vôi bột. 
- Phương pháp bón: Trộn đều phân các loại phân được trộn đều với đất, cho xuống hố, vun ụ lồi lên so với mặt đất 20cm (không trồng cây trực tiếp với phân)

5. Kỹ thuật trồng: Trồng cây giữa hố, bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã đào, xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng và thấp hơn mặt đất, lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất xung quanh gốc (không lấp đất đến vết ghép), cắm cọc cố định cây buộc bằng dây nilon để tránh cây bị lay gốc và tưới nước giữ ẩm cho cây. 
6. Chăm sóc và bón phân
Trong tuần đầu, mỗi ngày tưới cho cây 1 lần vào buổi sáng hoặc chiều muộn. sau đó thì cách 2,3 ngày tưới 1 lần cho tới hết tháng, khi cây phát triển thì sẽ tưới thưa hơn, đảm bảo đất luôn ẩm.
Có thể nói cây táo rất cần nước ở cái giai đoạn sinh trưởng, nhất là lúc đang phát triển, nếu gặp hạn, không đủ nước, quả sẽ nhỏ, vỏ dày, ăn chát, quả kém phẩm chất.

Lượng phân bón cho 1 ha
	Lượng phân
	Lư​ợng phân bón ( kg)

	
	Phân chuồng

hoai mục
	Đạm
	Lân
	Kali

	Cây 1 – 2 năm tuổi
	16.000- 20.000
	240 -300
	600- 750
	840- 1.050

	Cây từ 3 năm tuổi trở lên
	16.000- 20.000
	600 - 750
	1.200 – 1.500
	1.200 – 1.500


Cách bón: 
Năm 1-2: Chia làm 3 lần trong năm với lượng phân bón 1 cây như sau: Phân chuồng từ 30-40kg, lân 0,5 kg,  kali 0,7 kg, đạm ure 0,2kg. 
Năm 3 trở lên Chia làm 3 lần trong năm với lượng phân bón 1 cây như sau: Phân chuồng từ 30-40kg, lân 1,0 kg,  kali 1,0 kg, đạm ure 0,5kg. 
+ Lần 1: Sau khi đốn táo
+ Lần 2: Trước khi cây ra hoa rộ, 
+ Lần 3: Sau khi cây đậu quả xong, bón hết lượng phân hoá học còn lại, kết hợp với bón vôi.
7. Phòng trừ sâu bệnh

* Một số lạo sâu, bệnh hại chính

- Rệp hại Táo: Gây hại trên chồi non, quả... làm lá quăn queo, bị muội hóng làm đen quả.
-  Sâu đục thân, đục cành: Là sâu non của các loại xén tóc đục vào thân cây, làm cho cành bị héo khô, quả nhỏ, rụng, bệnh nặng làm chết cây.
-  Sâu ăn lá: Là loại sâu ăn tạp, thường cắn phá đọt non làm lá xơ xác.
- Bệnh phấn trắng hại Táo: Nguyên nhân: Bệnh do nấm Oidiumsp gây ra. Vết bệnh lúc đầu có màu trắng xám ở mặt dưới lá, sau tạo thành những vết cháy khô, phiến lá cuộn lại, cứng, đọt non chùn lại và khô chết. Hoa cũng bị xoắn và khô cháy, quả nhỏ và bị nứt khi chín.
-  Bệnh ghẻ hại Táo: Nguyên nhân: Bệnh do nấm Venturica inaequalis gây ra.Trên lá đốm bệnh tròn, màu xám xanh, hơi gồ lên. Trên quả vết bệnh màu nâu đen, gồ lên như nốt ghẻ và nứt, quả biến dạng và rụng sớm.
-  Bệnh thối quả (do nhiều lọai nấm gây ra) Nguyên nhân: Nấm Phytopthora cactorum; Nấm Rhizopus arrhizus gây ra. Bệnh gây thối quả nặng trong mùa mưa, trên quả già sắp chín;  vùng thối ướt nước, có màu nâu nhạt, sau đó sậm màu, nâu dần và thối nhũn. Bệnh lan khắp quải làm cho quả rụng. 
* Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh vườn cây, cắt bỏ lá bị bệnh, thu gom đem đốt. 
* Lưu ý: Đối với mật độ sâu, tỷ lệ bệnh đến ngưỡng cần phòng trừ thì áp dụng biện pháp hóa học sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; theo hướng dẫn trên bao bì; sử dụng thuốc tuân thủ theo “nguyên tắc 4 đúng”.

8. Đốn táo: Căn cứ đặc điểm của từng giống táo và mục đích sản xuất mà có các cách đốn táo khác nhau. Có 2 cách đốn cây táo như sau:
- Đốn phớt: Làm thường xuyên hàng năm sau vụ thu hoạch nhằm cho sản lượng quả cao và ổn định.
-  Đốn đau: Mục đích tạo tán đối với cây còn nhỏ 1-3 năm tuổi và đối với những cây đã lớn, cắt hết các loại cành chỉ để lại một đoạn gốc của 3 cành lớn ra trong năm trước để tạo tán cho năng suất cao.
9. Thu hoạch: Táo được thu hoạch sau 2-3 tháng từ khi ra hoa, khi quả to, căng mọng vỏ và sáng màu; thu hoạch táo thủ công và tránh làm dập nát trong quá trình vận chuyển.
III. PHẠM VI ÁP DỤNG
Quy trình Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Táo áp dụng đối với các vùng trồng cây Táo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng./.


